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Tron  n    11 thán  6 năm 2020  tại tr  s  T a án nhân dân hu  n Thái Th   

  t    sơ th m c n   hai v  án h nh s  th     số: 26/2020 TLST- S n    10 thán  4 

năm 2020, theo Qu ết định đ a v  án ra   t    số: 33/2020/QĐXXST- S n    29 

thán  4 năm 2020; Qu ết định hoãn phiên t a số 04A 2020  SST-QĐ n    

12/5/2020 đối v i các bị cáo:  

1. Vũ Tuấn A, sinh n    17 02 1977 tại hu  n T  tỉnh Thái B nh; Nơi c  

trú: Thôn P, xã S  hu  n T  tỉnh Thái B nh; N hề n hi p: Lao độn  t  do; Trình 

độ học vấn: 12 12; Dân tộc: Kinh; Gi i tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: 

Vi t Nam; Con ông Vũ Văn T (đã chết) và bà Phạm Thị V, sinh năm 1950; Có vợ 

là Phạm Thị O (sinh năm 1979) và 02 con (Con   n sinh năm 2004; nhỏ sinh năm 

2007). Tiền án, tiền s : Không; Nhân thân: Th c hi n n hĩa v  quân s  từ năm 

1996 đến năm 1998  uất n ũ tr  về địa ph ơn ; Bị cáo bị tạm  iữ từ n  y 

21/01/2020 đến n    24/01/2020 đ ợc tha  đổi bằn  bi n pháp n ăn chặn cấm đi 

 hỏi nơi c  trú  (Có mặt) 

2. Vũ Văn H1  sinh n    03 11 1997 tại hu  n T  tỉnh Thái B nh; Nơi c  

trú: Th n P   ã S  hu  n T  tỉnh Thái B nh; N hề n hi p: Lao độn  t  do; Tr nh 

độ học vấn: 11/12; Dân tộc: Kinh; Gi i tính: Nam; T n  iáo: Kh n ; Quốc tịch: 

Vi t Nam; Con  n  Vũ Văn L (sinh năm 1955) v  b  N u ễn Thị L (sinh năm 

1958)  Tiền án  tiền s : Không; Nhân thân: Th c hi n n hĩa v  quân s  từ năm 

2016 đến năm 2018  uất n ũ tr  về địa ph ơn ; Bị cáo bị tạm  iữ từ n    

21 01 2020 đến n    24 01 2020 đ ợc tha  đổi bi n pháp n ăn chặn cấm đi  hỏi 

nơi c  trú  (Có mặt) 

3. Nguyễn Văn B, sinh n    14 12 1993 tại hu  n T  tỉnh Thái B nh; Nơi 

c  trú: Thôn N   ã S  hu  n T  tỉnh Thái B nh; N hề n hi p: Lao độn  t  do; 

Tr nh độ học vấn: 12 12; Dân tộc: Kinh; Gi i tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc 
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tịch: Vi t Nam; Con ông N u ễn Văn B (sinh năm 1971) v  b  Đặn  Thị Y (sinh 

năm 1972); Có vợ    Khúc Thị G (sinh năm 1994); Tiền án, tiền s : Không; Bị cáo 

bị tạm  iữ từ n    21 01 2020 đến n    24 01 2020 đ ợc tha  đổi bằn  bi n pháp 

n ăn chặn cấm đi  hỏi nơi c  trú  (Có mặt) 

4. Lê Thanh Th  sinh n    27 02 1986 tại hu  n T  tỉnh Thái B nh; Nơi c  

trú: Th n  o nh Quan Triều   ã Th   D ơn  (na      ã D ơn  Phúc)  hu  n Thái 

Th    tỉnh Thái B nh; N hề n hi p: Lao độn  t  do; Tr nh độ học vấn: 12 12; Dân 

tộc: Kinh; Gi i tính: Nam; T n  iáo: Kh n ; Quốc tịch: Vi t Nam; Con  n  Lê 

Thanh N (sinh năm 1956) v  b  Vũ Thị T (sinh năm 1958); Có vợ    Tr ơn  Thị T 

(sinh năm 1995) v  01 con (sinh năm 2018); Tiền án  tiền s : Không; Bị cáo bị 

tạm  iữ từ n    21 01 2020 đến n    24 01 2020 đ ợc tha  đổi bi n pháp n ăn 

chặn cấm đi  hỏi nơi c  trú  (Có mặt) 

5. Trần Văn H2  sinh n    09 8 1978 tại hu  n C  tỉnh  ải D ơng; Nơi c  

trú: Thôn L, xã Đ  hu  n C  tỉnh  ải D ơn ; N hề n hi p: Lao độn  t  do; Tr nh 

độ học vấn: 12 12; Dân tộc: Kinh; Gi i tính: Nam; T n  iáo: Kh n ; Quốc tịch: 

Vi t Nam; Con  n  Trần Văn D (sinh năm 1941) v  b  N u ễn Thị L (sinh năm 

1941); Có vợ l  Đ o Thị D (sinh năm 1986) v  02 con (con   n sinh năm 2010  con 

nhỏ sinh năm 2013)  Tiền án  tiền s : Không; Là Đản  viên Đản  Cộn  sản Vi t 

Nam đã bị Đản  bộ hu  n C m Gi n   tỉnh  ải D ơn  đ nh chỉ sinh hoạt Đản  

ngày 24/02/2020; Bị cáo bị tạm  iữ từ n    21 01 2020 đến n    24 01 2020 đ ợc 

tha  đổi bi n pháp n ăn chặn cấm đi  hỏi nơi c  trú  (Có mặt) 

6. Nguyễn Thanh V  sinh n    11 12 1991 tại hu  n T  tỉnh Thái B nh; 

Nơi c  trú: Th n P   ã S  hu  n T  tỉnh Thái B nh; N hề n hi p: Lao độn  t  do; 

Trình độ học vấn: 9 12; Dân tộc: Kinh; Gi i tính: Nam; T n  iáo: Kh n ; Quốc 

tịch: Vi t Nam; Con  n  N u ễn Văn V (sinh năm 1968) v  b  N u ễn Thị   

(sinh năm 1972)  Tiền án  tiền s : Không; Nhân thân: Th c hi n n hĩa v  quân s  

từ năm 2012 đến năm 2014  uất n ũ tr  về địa ph ơn ; Bị cáo bị tạm  iữ từ n    

21 01 2020 đến n    24 01 2020 đ ợc tha  đổi bi n pháp n ăn chặn cấm đi  hỏi nơi 

c  trú  (Có mặt) 

7. Nguyễn Trọng L  sinh n    02 10 1987 tại hu  n T  tỉnh Thái B nh; Nơi 

c  trú: Th n P   ã S  hu  n T  tỉnh Thái Bình; N hề n hi p: Lao độn  t  do; 

Tr nh độ học vấn: 9 12; Dân tộc: Kinh; Gi i tính: Nam; T n  iáo: Kh n ; Quốc 

tịch: Vi t Nam  Con  n  N u ễn Văn K (sinh năm 1959) v  b  Phạm Thị B (sinh 

năm 1956)  Có vợ    Chu Thị Bích T (sinh năm 1984) v  03 con (Con   n nhất 

sinh năm 2009  con nhỏ nhất sinh năm 2014)  Tiền án  tiền s : Không; Bị cáo bị 

tạm  iữ từ n    21 01 2020 đến n    24 01 2020 đ ợc tha  đổi bi n pháp n ăn 

chặn cấm đi  hỏi nơi c  trú  (Có mặt) 
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8. Ngô Đức T  sinh n    28 10 1991 tại hu  n T  tỉnh Thái Bình; Nơi c  

trú: Thôn Q, xã S  hu  n T  tỉnh Thái B nh; N hề n hi p: Lao độn  t  do; Tr nh 

độ học vấn: 9 12; Dân tộc: Kinh  Gi i tính: Nam; T n  iáo: Kh n ; Quốc tịch: 

Vi t Nam; Con  n  N   Đức K (sinh năm 1965) v  b  Lê Thị R (sinh năm 1969)  

Có vợ    N   Thị Thu M  (sinh năm 1999) v  01 con (sinh năm 2018)  Tiền án  

tiền s : Không; Bị cáo bị tạm  iữ từ n    21 01 2020 đến n    24 01 2020 đ ợc 

tha  đổi bi n pháp n ăn chặn cấm đi  hỏi nơi c  trú  (Có mặt) 

9. Đỗ Hồng Q1  sinh n    17 8 1990 tại hu  n T  tỉnh Thái B nh; Nơi c  

trú: Thôn N, xã S  hu  n T  tỉnh Thái B nh; N hề n hi p: Lao độn  t  do; Tr nh 

độ học vấn: 12 12; Dân tộc: Kinh; Gi i tính: Nam; T n  iáo: Kh n ; Quốc tịch: 

Vi t Nam; Con  n  Đỗ Nh  A (sinh năm 1961) v  b  N u ễn Thị L (sinh năm 

1965); Có vợ   : Phạm Thị T (sinh năm 1993) v  01 con (sinh năm 2019)  Tiền án  

tiền s : Không; Bị cáo bị tạm  iữ từ n    21 01 2020 đến n    24 01 2020 đ ợc 

tha  đổi bi n pháp n ăn chặn cấm đi  hỏi nơi c  trú  (Có mặt) 

10. Trương Công Q2, sinh ngày 29/10/1984 tại hu  n N  tỉnh Nam Định; 

Nơi c  trú: Th n C, xã Đ  hu  n N  tỉnh Nam Định; N hề n hi p: Lao độn  t  do  

Tr nh độ học vấn: 12 12; Dân tộc: Kinh; Gi i tính: Nam; Tôn giáo: Kh n   Quốc 

tịch: Vi t Nam; Con ông Tr ơn  C n  T (sinh năm 1954) v  b  N u ễn Thị N 

(sinh năm 1959); Có vợ    N u ễn Thị Mai   (sinh năm 1987) và 02 con (con   n 

sinh năm 2011  con nhỏ sinh năm 2013); Tiền án  tiền s : Không; Bị cáo đầu thú 

và bị tạm  iữ từ n    21 01 2020 đến n    24 01 2020 đ ợc tha  đổi bi n pháp 

n ăn chặn cấm đi  hỏi nơi c  trú  (Có mặt) 

* Người làm chứng:  

- Anh Ngô Doãn N  sinh năm 1988; Địa chỉ: G  hu  n T  tỉnh Nam Định. 

- Anh N u ễn Văn T  sinh năm 1985; Địa chỉ: Thôn N, xã S  hu  n T  tỉnh 

Thái Bình. 

- Anh Vũ Trun     sinh năm 1994; Địa chỉ: Th n P, xã S, hu  n T  tỉnh 

Thái Bình. 

- Anh N u ễn  ồn  D  sinh năm 1981; Địa chỉ: xã C  hu  n G  th nh phố 

   Nội  

- Anh Vũ Trọn  P  sinh năm 1992; Địa chỉ: Th n H, xã Y  hu  n E  tỉnh 

Nam Định  

- Ông N u ễn Đức X  sinh năm 1962; Địa chỉ: Thôn P, xã S  hu  n T  tỉnh 

Thái Bình. 

(đều vắng mặt  

                                      NỘI D NG V   N   

Theo các t i  i u có tron  hồ sơ v  diễn biến tại phiên t a  nội dun  v  án 

đ ợc tóm t t nh  sau: 
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Khoản  20  iờ n    20 01 2020  sau  hi tổ chức  iên hoan tất niên tại Công 

t   â  d n  Vi t   n (có địa chỉ   th n Th ợn  Phúc   ã Th   Sơn  hu  n Thái 

Th    tỉnh Thái Bình)  N u ễn Thanh V  Vũ Tuấn A, N u ễn Văn B, N u ễn 

Trọn  L, Lê Thanh Th n ồi chơi  uốn  n  c tại  hu nh  trọ do  n  N u ễn Đức 

X    chủ nh   Khi đan  n ồi nói chu  n  Vũ Tuấn A thấ  bộ b i tú  ơ  hơ để   

d  i  ầm b n nên đã cầm b i  uốn  n ồi d  i chiếu   nền nh . Thấ  Tuấn A cầm 

bài, L, Th  B v  V hiểu      chơi đánh bạc ăn tiền nên cùn  n ồi  uốn  chiếu đánh 

bạc  Cả nhóm thốn  nhất đánh bạc sát phạt nhau bằn  tiền d  i h nh thức “đánh 

ba câ ”  Luật chơi nh  sau: Qu    c s  d n   á b i từ A đến 9 tron  bộ b i  t ơn  

ứn  v i cách tính điểm số từ 1 đến 9  Mỗi ván n  ời chơi đặt tiền tối thiểu từ 

50.000 (năm m ơi n h n) đồn  đến tối đa không quá 500.000 (năm trăm n h n) 

đồn   sau đó mỗi n  ời chơi đ ợc chia ba  á b i  điểm số    tổn  điểm ba  á b i 

cộn   ại  n  ời chia b i    n  ời cầm ch ơn   sau  hi n  a b i mọi n  ời đọ b i 

tính điểm v i n  ời cầm ch ơn   ai điểm cao hơn th  sẽ đ ợc số tiền t ơn  ứn  đã 

đặt tr  c  b i sáp (ba câ  đồn  chất) th  đ ợc số tiền  ấp ba  ần, nếu tr n 10 điểm 

th  số tiền tăn   ấp đ i v  n  ời chơi đ ợc cầm ch ơn    ván tiếp theo  nếu n  ời 

đó  h n  cầm ch ơn  th  sẽ bốc b i để  ác định n  ời cầm ch ơn  tiếp theo  

Thấ  mọi n  ời đánh bạc   hoản  10 phút sau Trần Văn  2, N   Đức T và Đỗ 

 ồn  Q1 đan  có mặt   nh  trọ của  n  N u ễn Đức X cũn  n ồi  uốn  chiếu 

cùng tham gia đánh bạc  Đến  hoản  20  iờ 30 phút  Trần Văn  2 đi bộ từ nh  trọ 

của m nh đến chơi  thấ  mọi n  ời đánh bạc nên đã va  của Vũ Tuấn A số tiền 

1.000.000 (một tri u) đồn  v  tham  ia đánh bạc  Lúc cả nhóm đan  đánh bạc, 

Tr ơn  C n  Q2 nằm n ủ trên  i ờn  tại nh  trọ   úc tỉnh dậ  Q2  uốn  n ồi bên 

Th chơi cùn  v  thả c a chun  v i Th một ván  N o i ra  tại nh  trọ  úc bấ   iờ 

còn có Ngô Doãn N, N u ễn Văn T  Vũ Trun     N u ễn  ồn  D  Vũ Trọn  P 

cũn  có mặt n ồi  em các đối t ợn  đánh bạc nh n   h n  tham  ia chơi. 

Khoản  21  iờ cùn  n       c   ợn  C n  an hu  n Thái Th   phát hi n  b t quả 

tang cả nhóm đan  đánh bạc  Cơ quan điều tra đã thu  iữ trên chiếu bạc số tiền 

15.660.000 (m ời  ăm tri u sáu trăm sáu m ơi n h n) đồn  v  01 bộ b i tú  ơ  hơ 

 ồm 36 lá. Cả m ời bị cáo đều  hai nhận tổn  số tiền các bị cáo đánh bạc bị thu 

 iữ trên chiếu    15 660 000 đồn , tron  đó theo các bị cáo th  số tiền dùn  để 

đánh bạc của từn  bị cáo  ần   ợt   c chừn    : Vũ Tuấn A 1 100 000 đồn   Vũ 

Văn  1 10 260 000 đồn   N u ễn Văn B 650 000 đồn   N u ễn Thanh V 560.000 

đồn   N u ễn Trọn  L 450 000 đồn   Lê Thanh Th 1 000 000 đồn  (tron  đó 

200.000đ man  đi đánh bạc v  800 000 đồn  Th đ ợc)  N   Đức T 610 000 đồn   

Đỗ  ồn  Q1 400 000 đồn   Trần Văn  2 1 000 000 đồn  v  Tr ơn  C n  Q2 

50 000 đồn   Đâ     số tiền các bị cáo man  theo v  có   định dùn  to n bộ số tiền 
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đó để đánh bạc  tu  nhiên tron  quá tr nh chơi Th thua nên các bị cáo  h n  nh  

chính  ác    bao nhiêu tiền  

Bản cáo trạn  số 33/CT-VKS n    09/4/2020 Vi n  iểm sát nhân dân 

hu  n Thái Th   đã tru  tố các bị cáo Vũ Tuấn A, N u ễn Thanh V, N u ễn Văn 

B, Trần Văn  2, Vũ Văn  1  N u ễn Trọn  L, N   Đức T, Lê Thanh Th, Đỗ 

 ồn  Q1 v  Tr ơn  C n  Q2 về tội “Đánh bạc” theo  hoản 1 Điều 321 Bộ  uật 

h nh s   

Quá tr nh điều tra  tru  tố v  tại phiên t a h m na   các bị cáo đều đã th nh 

 h n thừa nhận to n bộ h nh vi phạm tội của m nh đún  nh  cáo trạn  đã tru  tố  

Đại di n Vi n  iểm sát nhân dân hu  n Thái Th   tại phiên t a  iữ n u ên 

quan điểm tru  tố v  đề n hị  ội đồn    t    tu ên bố các bị cáo Vũ Tuấn A, 

Trần Văn  2, N u ễn Văn B, Lê Thanh Th, Trần Văn  2, N u ễn Thanh V, 

N u ễn Trọn  L, N   Đức T, Đỗ  ồn  Q1 v  Tr ơn  C n  Q2 phạm tội "Đánh 

bạc" theo qu  định tại  hoản 1 Điều 321 Bộ  uật h nh s   

-  p d n  khoản 1   hoản 3 Điều 321; Điểm i, s  hoản 1 +  hoản 2 Điều 51; 

Điều 17; Điều 35; Điều 50; Điều 54  Điều 58 , Điều 65 Bộ  uật   nh s  x  phạt Vũ 

Tuấn A mức án 1 năm 3 thán  đến 1 năm 6 tháng tù  cho h  n  án treo  Thời  ian th  

thách từ 2 năm 6 thán  đến 3 năm tù  tính từ n    tu ên án sơ th m  Phạt bổ sun  từ 

5 000 000 đồn  đến 7 000 000 đồn   

-  p d n  khoản 1   hoản 3 Điều 321; Điểm i, s  hoản 1 +  hoản 2 Điều 51; 

Điều 17; Điều 35; Điều 50; Điều 54  Điều 58 , Điều 65 Bộ  uật    nh s  x  phạt Trần 

Văn  2 mức án 1 năm 3 thán  đến 1 năm 6 thán  tù  cho h  n  án treo  Thời  ian th  

thách từ 2 năm 6 thán  đến 3 năm tù  tính từ n    tu ên án sơ th m  Phạt bổ sun  từ 

5 000 000 đồn  đến 7 000 000 đồn   

-  p d n  khoản 1   hoản 3 Điều 321; Điểm i, s  hoản 1 Điều 51; Điều 17; 

Điều 35; Điều 50; Điều 54  Điều 58 , Điều 65 Bộ  uật    nh s  x  phạt N u ễn Văn B 

mức án từ 1 năm đến 1 năm 3 tháng tù  cho h  n  án treo  Thời  ian th  thách từ 2 

năm đến 2 năm 6 thán  tính từ n    tu ên án sơ th m  Phạt bổ sun  từ 3 000 000 đồn  

đến 5 000 000 đồn   

-  p d n  khoản 1   hoản 3 Điều 321; Điểm i, s  hoản 1 + khoản 2 Điều 51; 

Điều 17; Điều 35; Điều 50; Điều 54  Điều 58 , Điều 65 Bộ  uật   nh s  x  phạt Lê 

Thanh Th mức án từ 1 năm đến 1 năm 3 thán  tù  cho h  n  án treo  Thời  ian th  

thách từ 2 năm đến 2 năm 6 thán  tính từ n    tu ên án sơ th m  Phạt bổ sun  từ 

3 000 000 đồn  đến 5 000 000 đồn   

-  p d n  khoản 1   hoản 3 Điều 321; Điểm i, s  hoản 1 +  hoản 2 Điều 51; 

Điều 17; Điều 35; Điều 50; Điều 54  Điều 58 , Điều 65 Bộ  uật    nh s  x  phạt Trần 

Văn  2 mức án từ 1 năm đến 1 năm 3 thán  tù  cho h  n  án treo  Thời  ian th  thách 
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từ 2 năm đến 2 năm 6 thán  tính từ n    tu ên án sơ th m  Phạt bổ sun  từ 3 000 000 

đồn  đến 5 000 000 đồn   

-  p d n  khoản 1   hoản 3 Điều 321; Điểm i, s  hoản 1 +  hoản 2 Điều 51; 

Điều 17; Điều 35; Điều 50; Điều 54  Điều 58 , Điều 65 Bộ  uật   nh s  x  phạt 

N u ễn Thanh V mức án từ 9 thán  đến 01 năm tù  cho h  n  án treo  Thời  ian th  

thách từ 1 năm 6 thán  đến 2 năm  tính từ n    tu ên án sơ th m  Phạt bổ sun  từ 

3 000 000 đồn  đến 5 000 000 đồn   

-  p d n  khoản 1,  hoản 3 Điều 321; Điểm i, s  hoản 1 Điều 51; Điều 17; 

Điều 35; Điều 50; Điều 54  Điều 58 , Điều 65 Bộ  uật    nh s  x  phạt N u ễn Trọn  

L mức án từ 9 thán  đến 01 năm tù  cho h  n  án treo  Thời  ian th  thách từ 1 năm 6 

tháng đến 2 năm  tính từ n    tu ên án sơ th m  Phạt bổ sun  từ 3 000 000 đồn  đến 

5 000 000 đồn   

-  p d n  khoản 1   hoản 3 Điều 321; Điểm i, s  hoản 1 Điều 51; Điều 17; 

Điều 35; Điều 50; Điều 54  Điều 58 , Điều 65 Bộ  uật    nh s  x  phạt N   Đức T 

mức án từ 9 thán  đến 01 năm tù  cho h  n  án treo  Thời  ian th  thách từ 1 năm 6 

tháng đến 2 năm  tính từ n    tu ên án sơ th m  Phạt bổ sun  từ 3 000 000 đồn  đến 

5 000 000 đồn   

-  p d n  khoản 1   hoản 3 Điều 321; Điểm i, s  hoản 1 +  hoản 2 Điều 51; 

Điều 17; Điều 35; Điều 50; Điều 54  Điều 58 , Điều 65 Bộ  uật    nh s  x  phạt Đỗ 

 ồn  Q1 mức án từ 6 thán  đến 9 thán   cho h  n  án treo  Thời  ian th  thách từ 1 

năm đến 1 năm 6 thán   tính từ n    tu ên án sơ th m  Phạt bổ sun  từ 3 000 000 đồn  

đến 5 000 000 đồn   

-  p d ng khoản 1 Điều 321; Điểm i, s  hoản 1 +  hoản 2 Điều 51; Điều 17; 

Điều 50; Điều 54  Điều 58 , Điều 35 Bộ  uật    nh s  x  phạt Tr ơn  C n  Q2 mức 

án phạt tiền từ 20 000 000đ đến 25 000 000 đồn   

N o i ra c n đề  uất       vật chứn   buộc các bị cáo phải chịu án phí  

Các bị cáo không tranh  uận    v  nói  ời sau cùn : Các bị cáo đều ăn năn  

hối hận về h nh vi phạm tội của bản thân  do thiếu hiểu biết v  bồn  bột  ham vui 

nhất thời nên đã  h n    thức đ ợc vi c   m của m nh    vi phạm pháp  uật  các bị 

cáo tha thiết  in  ội đồn    t    cho các bị cáo đ ợc h  n  mức án nhẹ nhất  để 

các bị cáo  ên tâm cải tạo tại địa ph ơn  để có cơ hội s a chữa  ỗi  ầm  tr  th nh 

n  ời c n  dân có ích cho  ia đ nh v   ã hội  

                            NH N Đ NH CỦA TÒA  N   

Trên cơ s  nội dun  v  án  căn cứ v o các t i  i u tron  hồ sơ đã đ ợc tranh 

t n  tại phiên t a   ội đồn    t    nhận định nh  sau: 

[1] Về h nh vi  qu ết định tố t n  của cơ quan tiến h nh tố t n   n  ời tiến 

h nh tố t n  tron  quá tr nh điều tra  tru  tố đã th c hi n đún  về th m qu ền  tr nh 

t   thủ t c qu  định tại Bộ  uật tố t n  h nh s . Quá trình điều tra  tru  tố v  tại 
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phiên t a  nhữn  n  ời tham  ia tố t n   h n  có    iến hoặc  hiếu nại về h nh vi  

qu ết định của cơ quan tiến h nh tố t n   n  ời tiến h nh tố t n   Do đó các h nh 

vi  qu ết định của cơ quan tiến h nh tố t n   n  ời tiến h nh tố t n  đã th c hi n 

đún  theo qu  định của pháp  uật. 

[2] Về căn cứ  ết tội đối v i các bị cáo: Tại phiên t a  các bị cáo đã  hai 

nhận to n bộ h nh vi phạm tội nh  nội dun  bản cáo trạn  đã nêu  Lời  hai nhận 

tội của các bị cáo tại phiên tòa phù hợp v i  ời  hai của chính các bị cáo tron   iai 

đoạn điều tra  tru  tố   ời  hai của nhữn  n  ời   m chứn  anh N   Doãn N  anh 

N u ễn Văn T  anh Vũ Trun     anh N u ễn  ồn  D  anh Vũ Trọn  P, ông 

N u ễn Đức X; phù hợp v i Biên bản b t n  ời phạm tội quả tan ; Biên bản 

khám xét; Biên bản tạm  iữ đồ vật  t i  i u cùn  các t i  i u  chứn  cứ  hác có 

tron  hồ sơ v  án  V  vậ    ội đồn    t    có đủ căn cứ để  ết  uận: V o  hoản  

20  iờ n    20 01 2020  các bị cáo Vũ Tuấn A, Trần Văn  2, N u ễn Văn B, Lê 

Thanh Th, Trần Văn  2  N u ễn Thanh V  N u ễn Trọn  L, N   Đức T, Đỗ 

 ồn  Q1 v  Tr ơn  C n  Q2 đã có h nh vi cùn  nhau đánh bạc sát phạt nhau 

bằn  tiền d  i h nh thức "Đánh ba câ " v i tổn  số tiền dùn  để đánh bạc    

15 660 000 đồn     nh vi của các bị cáo đã đủ  ếu tố cấu th nh tội "Đánh bạc" 

theo qu  định tại  hoản 1 Điều 321 Bộ  uật h nh s  nh  Vi n  iểm sát nhân dân 

hu  n Thái Th   đã tru  tố    có căn cứ  đún  n  ời  đún  tội  đún  pháp  uật  

 i u 321 Tội đánh b c: 

“1. Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay 

hiện vật trị giá từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 5.000.000 đồng 

nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc hành vi quy định tại Điều 322 

của B  luật này hoặc đã bị kết án về t i này hoặc t i quy định tại Điều 322 của B  luật này, 

chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 

đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm… 

……………….. 

3. Người phạm t i còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng”. 

[3] Đánh  iá tính chất  mức độ  hậu quả h nh vi phạm tội của các bị cáo   ội 

đồn    t    thấ  rằn :   nh vi phạm tội của các bị cáo    n u  hiểm cho  ã hội  

đã  âm phạm tr c tiếp đến trật t  c n  cộn  đ ợc pháp  uật bảo v  v  gây ảnh 

h  n   ấu đến trật t  an to n  ã hội  tạo d   uận  ấu tron  quần chún  nhân dân  

Các bị cáo đều    n  ời trên 18 tuổi  có đầ  đủ  hả năn  nhận thức v  điều  hiển 

h nh vi của m nh  Các bị cáo đều nhận thức đ ợc vi c th c hi n h nh vi đánh bạc 

d  i bất  ỳ h nh thức n o v i m c đích đ ợc thua bằn  tiền m   h n  đ ợc cơ 

quan nh  n  c có th m qu ền cho ph p    vi phạm pháp  uật nh n  v n th c hi n 

v i  ỗi cố   tr c tiếp  Do đó  vi c đ a v  án ra   t    v     các bị cáo mức h nh 
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phạt t ơn   ứn     cần thiết để cải tạo   iáo d c các bị cáo tr  th nh n  ời   ơn  

thi n   óp phần đấu tranh  ph n  n ừa tội phạm chun   

[4] Đâ     v  đồn  phạm  iản đơn  các bị cáo  h n  b n bạc  phân c n  vai 

tr  c  thể  hi phạm tội  tất cả đều    n  ời th c h nh  Bị cáo Vũ Tuấn A    n  ời 

 h i    n   bị cáo Trần Văn  2 tham  ia đánh bạc nhiều tiền nhất  cả hai bị cáo 

đều tham  ia đánh bạc từ đầu đến  hi bị b t nên cùng  iữ vai tr  thứ nhất tron  v  

án. Các bị cáo N u ễn Văn B, Lê Thanh Th và Trần Văn  2 do số tiền dùn  để 

đánh bạc  ần t ơn  đ ơn  nhau  bị cáo Bộ số tiền đánh bạc ít hơn nh n  tham  ia 

đánh bạc từ đầu nên cùn   iữ vai tr  thứ hai  Các bị cáo N u ễn Thanh V, 

N u ễn Trọn  L và N   Đức T, Đỗ  ồn  Q1 v  Tr ơn  C n  Q2 đều tham  ia 

đặt c a nên cùn   iữ vai tr  thứ ba tron  v  án  

[5] X t các t nh tiết  iảm nhẹ  tăn  nặn  trách nhi m h nh s  v  nhân thân 

của các bị cáo   ội đồn    t    thấ  rằn : Các bị cáo đều th nh  h n  hai báo và 

phạm tội  ần đầu  thuộc tr ờn  hợp ít n hiêm trọn  nên đều đ ợc h  n  hai t nh 

tiết  iảm nhẹ qu  định tại điểm i  s  hoản 1 Điều 51 Bộ  uật   nh s   Bị cáo Vũ 

Tuấn A đã có thời  ian th c hi n n hĩa v  Q2 s  v  có mẹ    th ơn  binh  oại 4/4 

nên đ ợc h  n  hai t nh tiết  iảm nhẹ theo qu  định tại  hoản 2 Điều 51 Bộ  uật 

h nh s   Bị cáo Trần Văn  2  N u ễn Thanh V đều đã có thời  ian th c hi n n hĩa 

v  Q2 s  nên đ ợc h  n  một t nh tiết  iảm nhẹ theo qu  định tại  hoản 2 Điều 51  

Bị cáo Lê Thanh Th và Đỗ  ồng Q1 đều có bố đẻ    th ơn  binh nên đ ợc h  n  

một t nh tiết  iảm nhẹ theo qu  định tại  hoản 2 Điều 51 Bộ  uật h nh s   Bị cáo 

Trần Văn  2 có bố đẻ v  mẹ đẻ    n  ời có c n  v i cách mạn   đ ợc tặn  hu  

ch ơn   hán  chiến hạn  nh  nên đ ợc h  n  t nh tiết  iảm nhẹ theo qu  định tại 

 hoản 2 Điều 51 Bộ  uật h nh s   Bị cáo Tr ơn  C n  Q2 sau  hi phạm tội đã đầu 

thú nên đ ợc h  n  t nh tiết  iảm nhẹ theo qu  định tại  hoản 2 Điều 51 Bộ  uật 

h nh s   Các bị cáo  h n  phải chịu t nh tiết tăn  nặn  trách nhi m h nh s  n o qu  

định tại Điều 52 Bộ  uật h nh s   

[6] Từ nhữn  phân tích  nhận định về tính chất  mức độ  hậu quả h nh vi 

phạm tội  các t nh tiết tăn  nặn ,  iảm nhẹ trách nhi m h nh s  v  nhân thân của 

bị cáo nêu trên   ội đồn    t    thấ  rằn : Các bị cáo đều chấp h nh tốt chính 

sách  pháp  uật v  th c hi n đầ  đủ các n hĩa v  c n  dân  có  ác nhận của địa 

ph ơn    nơi c  trú  Các bị cáo đánh bạc v i số tiền  h n    n  đều có 2 t nh tiết 

 iảm nhẹ trách nhi m h nh s  thuộc  hoản 1 Điều 51 Bộ  uật h nh s   Các bị cáo 

Vũ Tuấn A, Trần Văn  2  N u ễn Thanh V, Lê Thanh Th, Đỗ  ồn  Q1, Trần 

Văn  2  Tr ơn  C n  Q2 đều có t nh tiết  iảm nhẹ qu  định tại  hoản 2 Điều 51 

Bộ  uật h nh s . Các bị cáo có nơi c  trú rõ r n     t thấ  có  hả năn  t  cải tạo  

vi c  h n  cách    các bị cáo  hỏi đời sốn   ã hội cũn   h n  ảnh h  n   ấu đến 

an ninh  trật t   an to n  ã hội nên  h n  cần thiết phải b t các bị cáo chấp h nh 
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h nh phạt tù  cho các bị cáo h  n  án treo  riên  bị cáo Tr ơn  C n  Q2 tham gia 

đánh bạc một ván  số tiền đánh bạc  h n  nhiều nên áp d n  h nh phạt tiền đối 

v i bị cáo cũn  đủ sức răn đe  ph n  n ừa   iáo d c các bị cáo tr  th nh n  ời 

c n  dân có ích cho  ã hội  cũn  nh  đáp ứn   êu cầu cải cách t  pháp của n  c 

ta  hi  â  d n  Bộ  uật h nh s  hi n h nh  đề cao hi u quả ph n  n ừa  tính 

h  n  thi n tron  vi c       n  ời phạm tội v  tron  c n  tác đấu tranh ph n  

chốn  tội phạm theo h  n   iảm b t h nh phạt tù  m  rộn  các h nh phạt  hác. 

Ngoài ra  cho các bị cáo h  n  án treo v   iao các bị cáo cho chính qu ền địa 

ph ơn  nơi c  trú   iám sát   iáo d c vừa thể hi n đ ợc s   hoan hồn  của pháp 

 uật  chính sách nhân đạo của Đản  v  nh  n  c ta  vừa tạo điều  i n cho các bị 

cáo  ên tâm cải tạo  s a chữa sai  ầm  tr  th nh c n  dân có ích cho  ia đ nh v   ã 

hội nh  đề n hị của Đại di n Vi n  iểm sát nhân dân hu  n Thái Th      phù hợp  

[7] Các bị cáo đánh bạc nhằm m c đích  iếm  ời  do đó cần áp d n  h nh 

phạt bổ sun  đối v i các bị cáo  Tu  nhiên các bị cáo n   đều có ho n cảnh  inh tế 

 hó  hăn   h n  có t i sản riên     có  iá trị  c n  vi c ch a ổn định do ảnh 

h  n  b i dịch b nh Covid-19  h n  có vi c   m nên   t thấ  chỉ cần phạt tiền   

mức thấp hơn mức  h i điểm của  hun  h nh phạt     phạt bị cáo Vũ Tuấn A, 

Trần Văn  2 mỗi bị cáo 5 000 000 đồn  v  các bị cáo N u ễn Văn B, Lê Thanh 

Th, Trần Văn  2  N u ễn Thanh V  N u ễn Trọn  L  N    Đức Tiến  Đỗ  ồn  

Q1 mỗi bị cáo 3 000 000 đồn  sun  v o c n  quỹ nh  n  c   

[8] Về       vật chứn : Theo qu  định tại điểm a, b  hoản 1 Điều 47 Bộ 

 uật h nh s  v  điểm a, b  hoản 2 Điều 106 Bộ  uật tố t n  h nh s  : Số tiền 

15.660.000 đồn  thu  iữ trên chiếu    tiền các bị cáo dùn  để đánh bạc  cần tịch 

thu sun  c n  quỹ Nh  n  c  Đối v i 01 bộ b i tú  ơ  hơ  ồm 36  á    c n  c  

phạm tội  cần tịch thu tiêu hủ   

[9] Về các vấn đề  hác: Đối v i số tiền 1 210 000 đồn  (Một tri u hai trăm 

m ời n h n) đồn  Cơ quan điều tra thu  iữ  quản    tại  i ờn  n ủ tron  ph n  

 hách  hi  hám   t  h n cấp tại nh    của  n  N u ễn Đức X ngày 20/01/2020, 

qua quá tr nh điều tra   ác minh nhận thấy: Số tiền n      của bị cáo Tr ơn  C n  

Q2  Tr ơn  C n  Q2  hai nhận đâ     số tiền Q2 dùn  để b t  e về quê ăn tết  

 h n  nhằm m c đích đánh bạc nên Cơ quan điều tra đã trả  ại cho Tr ơn  C n  

Q2    phù hợp  Đối v i ông N u ễn Đức X ngày 20/01/2020, ông Hân  h n  biết, 

 h n    cùn  nơi các bị cáo đánh bạc   h n  tham  ia cùn  các bị cáo đã đánh 

bạc tại nh  m nh cho thuê trọ nên Cơ quan điều tra  h n  đặt ra vấn đề       là 

phù hợp. 

[10] Các bị cáo phải chịu án phí h nh s  sơ th m theo qu  định tại Điều 135, 

136 Bộ  uật tố t n  h nh s  v  Điểm a  hoản 1 Điều 23 N hị Qu ết số 

326 2016 UBTVQ 14 n    30 12 2016 của Ủ  ban Th ờn  v  Quốc hội về án 
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phí v     phí T a án  Các bị cáo có qu ền  hán  cáo theo qu  định tại Điều 331  333 

Bộ  uật tố t n  h nh s   

V  các  ẽ trên  

Q   T Đ NH  

1. Tuyên bố: Các bị cáo Vũ Tuấn A, Trần Văn  2, N u ễn Văn B  N u ễn 

Thanh V  N u ễn Trọn  L, Lê Thanh Th, N   Đức T, Đỗ  ồn  Q1, Trần Văn  2, 

Tr ơn  C n  Q2 phạm tội “Đánh bạc”. 

   H nh phạ    

-  p d n  khoản 1   hoản 3 Điều 321; Điểm i, s  hoản 1 +  hoản 2 Điều 51; 

Điều 17; Điều 35; Điều 50; Điều 54  Điều 58 , Điều 65 Bộ  uật   nh s  x  phạt: 

+ Bị cáo Vũ Tuấn A mức án 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù  cho h  n  án treo  

Thời  ian th  thách 03 (ba) năm tính từ n    tu ên án sơ th m  Phạt bổ sun  5 000 000 

đồn  sun  c n  quỹ nh  n  c  

+ Bị cáo Vũ Văn  1 mức án 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù, cho h  n  án treo  

Thời  ian th  thách 03 (ba) năm tính từ n    tu ên án sơ th m  Phạt bổ sun  5 000 000 

đồn  sun  c n  quỹ nh  n  c  

+ Bị cáo Lê Thanh Th mức án 01 (một) năm tù, cho h  n  án treo  Thời  ian 

th  thách 02 (hai) năm tính từ n    tu ên án sơ th m  Phạt bổ sun  3 000 000 đồn  

sun  c n  quỹ nh  n  c  

 + Bị cáo Trần Văn  2 mức án 01 (một) năm tù, cho h  n  án treo  Thời gian 

th  thách 02 (hai) năm tính từ n    tu ên án sơ th m  Phạt bổ sun  3 000 000 đồn  

sun  c n  quỹ nh  n  c  

+ Bị cáo N u ễn Thanh V  mức án 09 (Chín) tháng tù, cho h  n  án treo  Thời 

 ian th  thách 01 (một) năm 06 (sáu) thán  tính từ n    tu ên án sơ th m  Phạt bổ 

sung 3.000.000 đồn  sun  c n  quỹ nh  n  c  

+ Bị cáo Đỗ  ồn  Q1  mức án 06 (Sáu) tháng tù, cho h  n  án treo  Thời  ian 

th  thách 01 (một) năm, tính từ n    tu ên án sơ th m  Phạt bổ sun  3 000 000 đồn  

sun  c n  quỹ nh  n  c  

-  p d ng khoản 1   hoản 3 Điều 321; Điểm i, s  hoản 1 Điều 51; Điều 17; 

Điều 35; Điều 50; Điều 54  Điều 58, Điều 65 Bộ  uật   nh s  x  phạt: 

+ Bị cáo N u ễn Văn B mức án 01 (một) năm tù, cho h  n  án treo  Thời  ian 

th  thách 02 (hai) năm tính từ n    tuyên án sơ th m  Phạt bổ sun  3.000.000 đồn  

sun  c n  quỹ nh  n  c  

+ Bị cáo N u ễn Đức T mức án 09 (Chín) tháng tù, cho h  n  án treo  Thời 

 ian th  thách 01 (một) năm 06 (sáu) thán  tính từ n    tu ên án sơ th m  Phạt bổ 

sun  3 000 000 đồn  sun  c n  quỹ nh  n  c  
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+ Bị cáo N u ễn Trọn  L mức án 09 (Chín) tháng tù, cho h  n  án treo  Thời 

 ian th  thách 01 (một) năm 06 (sáu) thán  tính từ n    tu ên án sơ th m  Phạt bổ 

sung 3.000.000 đồn  sun  c n  quỹ nh  n  c  

-  p d n  khoản 1   hoản 3 Điều 321; Điểm i  s  hoản 1 +  hoản 2 Điều 51; 

Điều 17; Điều 50; Điều 54  Điều 58  Điều 35 Bộ  uật   nh s  x  phạt tiền bị cáo 

Tr ơn  C n  Q2 20 000 000 ( ai m ơi tri u) đồn  sun  c n  quỹ nh  n  c  

Giao các bị cáo N u ễn Thanh V  Vũ Tuấn A, N u ễn Văn B, Vũ Văn  1, 

N u ễn Trọn  L, N   Đức T, Đỗ  ồn  Q1 cho Ủ  ban nhân dân  ã S  hu  n T, 

tỉnh Thái B nh  iám sát   iáo d c tron  thời  ian th  thách của án treo  Tron  

tr ờn  hợp n  ời bị  ết án tha  đổi nơi c  trú th  th c hi n theo qu  định của Luật 

thi h nh án h nh s   

Giao bị cáo Lê Thanh Th cho Ủ  ban nhân dân  ã D (xã F cũ)  hu  n T, 

tỉnh Thái B nh  iám sát   iáo d c tron  thời  ian th  thách của án treo  Tron  

tr ờn  hợp n  ời bị  ết án tha  đổi nơi c  trú th  th c hi n theo qu  định của Luật 

thi h nh án h nh s   

Giao bị cáo Trần Văn  2 cho Ủ  ban nhân dân xã Đ  hu  n C  tỉnh  ải 

D ơn   iám sát   iáo d c tron  thời  ian th  thách của án treo  Tron  tr ờn  hợp 

n  ời bị  ết án tha  đổi nơi c  trú th  th c hi n theo qu  định của Luật thi h nh án 

h nh s   

Tron  thời  ian th  thách  nếu n  ời đ ợc h  n  án treo cố   vi phạm 

n hĩa v  02  ần tr   ên  th  T a án có thể qu ết định buộc n  ời đó phải chấp h nh 

h nh phạt tù của bản án đã cho h  n  án treo  

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân 

sự thì người được thi hành án d n sự, người phải thi hành án d n sự có quyền thoả 

thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự  nguyện thi hành án hoặc bị  cưỡng chế 

thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a và 9 Luật Thi hành án d n sự; thời hiệu 

thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án d n sự. 

3. V     l   ậ  chứng   p d n  qu  định tại điểm a  b  hoản 1 Điều 47 Bộ 

 uật h nh s  v  điểm a  b  hoản 2 Điều 106 Bộ  uật tố t n  h nh s : Tịch thu sun  

c n  quỹ nh  n  c số tiền 15.660.000 (M ời  ăm tri u sáu trăm sáu m ơi n h n) 

đồn   Tịch thu tiêu hủ  1 bộ b i tú  ơ  hơ  ồm 36 Q2.  

 (Các tài sản, đồ vật trên có đặc điểm ghi trong biên bản giao nhận vật 

chứng ngày 13/4/2020 tại Chi cục thi hành án huyện Thái Thụy  

   V   n ph    p d n  Điều 135  136 Bộ  uật tố t n  h nh s ; Điểm a 

 hoản 1 Điều 23 N hị Qu ết số 326 2016 UBTVQ 14 n    30 12 2016 của Ủ  

ban Th ờn  v  Quốc hội về án phí v     phí T a án, mỗi bị cáo Vũ Tuấn A, Vũ 

Văn  1, N u ễn Văn B, Lê Thanh Th, Trần Văn H2  N u ễn Thanh V  N u ễn 
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Trọn  L, N   Đức T, Đỗ  ồn  Q1 v  Tr ơn  C n  Q2 phải chịu 200 000 đồn  

án phí h nh s  sơ th m  

   V  quy n  h ng c o   p d n  Điều 331  333 Bộ  uật tố t n  h nh s : 

Các bị cáo có qu ền  hán  cáo bản án tron  hạn 15 n   , tính từ n    tu ên 

án sơ th m 11/6/2020./. 

Nơi nh n: 
- N  ời tham  ia tố t n ; 

- VKSND Thái Th  ; 

- Trại tạm  iam Thái B nh; 

- Công an Thái Th  ; 

- Chi c c T ADS Thái Th  ; 

- T a án ND tỉnh Thái B nh; 

- VKSND tỉnh Thái B nh; 

- L u HCTP; 

- Hồ sơ v  án  

TM  HỘI Đ NG X T X     TH M 

TH M  H N - CHỦ T A  HI N TÒA 

 

 

 

 

 

Đào Thị Xuân Quỳnh 

  

 


